
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Cá lăng tiêu kg 16.0 50 000 800 000

800 000

Thịt gà kg 17 45 000 765 000

Xả bào kg 1 15 000 15 000

Ớt trái kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

855 000

Thịt đùi kg 7 85 000 595 000

Dưa cải kg 12 10 000 120 000

Hành lá kg 1 22 000 22 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

787 000

Chả cá kg 7.0 80 000 560 000

Rau  muống bó 5.0 10 000 50 000

Tiền điện thoại 

T3/2022

176 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

836 000

Thịt xay kg 6 85 000 510 000

Cải ngọt kg 5 13 000 65 000

Đậu  khuôn miếng 150 1 000 150 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

775 000

Thịt xay kg 6 85 000 510 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Nước uống bình 2 14 000 28 000

588 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Hành lá kg 1 23 000 23 000

Rau  muống kg 5 10 000 50 000

Giấy ăn cây 1 140 000 140 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

858 000

Thịt đùi kg 7 85 000 595 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

645 000

Thịt xay kg 6 85 000 510 000

Đậu  khuôn miếng 160 1 000 160 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022
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Tổng theo ngày
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Tổng theo ngày

7/4/2022

Tổng theo ngày
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Tổng theo ngày

12/4/2022

Tổng theo ngày

14/4/2022

Tổng theo ngày

16/4/2022

Tổng theo ngày

19/4/2022

Tổng theo ngày

21/4/2022



Dầu ăn 5l can 1            215 000 215 000

Chuối kg 10                5 000 50 000

Tỏi kg 1              30 000 30 000

965 000

Thịt đùi kg 7 85 000 595 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

645 000

Thịt đùi kg 7 85 000 595 000

Chổi 30 000

Tiền điện T4/2022 210 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Ga bình 2 1 680 000 3 360 000

4 245 000

Thịt gà kg 18 45 000 810 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

890 000

Thịt đùi kg 6 85 000 510 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Lương cô 

HồngT4/2022

2 500 000

Lương phụ bếp ( chị 

Minh Ngọc) T4/2022
tháng 0.5 1 500 000 750 000

3 820 000

16 709 000Tổng
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Tổng theo ngày


